
SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA H’LEO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TKB DẠY THÊM – HỌC THÊM KHỐI 12  
 

 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tiết 1     12GD01 P08 

12GD02 P10 

Tiết 2 

Toán Văn 

12TV01 – 

12TV10 

12HOA01 P01 12LY01 P05 

Toán Văn 

12TV01, 12TV04 - 

12TV10 

Toán Văn 

12TV01 – 12TV10 

12HOA02 P02 12LY02 P06 

12HOA03 P03 12LY03 P07 

12LSU01 P04 12LY04 P08 

12LSU02 P05 12DIA01 P09 

12LSU03 P06 12DIA02 HT 

12LSU04 P07   

Tiết 3 

Toán Văn 

12TV01 – 

12TV10 

12HOA01 P01 12LY01 P05 12HOA01 P01 

Toán Văn 

12TV01 – 12TV10 

12HOA02 P02 12LY02 P06 12HOA02 P02 

12HOA03 P03 12LY03 P07 12HOA03 P03 
  12LY04 P08 12LSU01 P04 
  12DIA01 P09 12LSU02 P05 

12GD02 P10 12DIA02 HT 12LSU03 P06 
    12LSU04 P07 

Tiết 4 

Toán Văn 

12TV01 – 

12TV10 

12LY01 P05 12AV01 P01 12LSU01 P04 

Toán Văn 

12TV01 – 12TV10 

12LY02 P06 12AV02 P02 12LSU02 P05 

12LY03 P07 12AV03 P03 12LSU03 P06 

12LY04 P08 12AV04 P04 12LSU04 P07 

12DIA01 P09 12SINH01 P10 12GD01 P08 

12DIA02 HT     

Tiết 5 

Toán Văn 

12TV01 – 

12TV10 

12AV01 P01 12AV01 P01 12GD01 P08 

Toán Văn 

12TV01 – 12TV10 

12AV02 P02 12AV02 P02 12GD02 P10 

12AV03 P03 12AV03 P03 12TV02 P02 

12AV04 P04 12AV04 P04 12TV03 P03 

12SINH01 P10 12SINH01 P10   



 


